TUẦN 26
Ngày soạn:  6/3/2015
Ngày giảng: Thứ 2 ngày 9 tháng 3 năm 2015
Tiếng Việt
Tiết 1
Đọc truyện sau:

Đánh thức dòng sông
I/ Mục tiêu:
   1.KT:

- Ng¾t nghØ h¬i hîp lÝ sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c côm tõ râ ý. B­íc ®Çu biÕt ®äc ph©n biÖt lêi kÓ vµ lêi nh©n vËt.

   2.KN: 

-  Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK TH 2
   3.TĐ: 
- GD học sinh có ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
II/ Đồ dùng dạy học :

-  SGK  TH Lớp 2 
III/ Dạy - học


	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS

	A.Bµi cò: Nhận xét bài kiểm tra đọc . 

B.Bài mới: 

1.Giới thiệu bài

- Ghi tên bài:  ( trang 52)

2. Luyện đọc :

 a. Gi¸o viªn ®äc mÉu

 b.LuyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ.

* §äc tõng c©u:

-Yªu cÇu häc sinh ®äc tõng c©u.

-LuyÖn ph¸t ©m tiÕng khã: 
*LuyÖn ®äc ®o¹n tr­íc líp.

-Yªu cÇu häc sinh ®äc tõng ®o¹n.

· LuyÖn ®äc ®o¹n trong nhãm:

 - Chỉnh sửa phát âm cho HS 

· Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm:

· §äc ®ång thanh:
   3. H­íng dÉn t×m hiÓu bµi:

-Ghi bảng 
- Y/c H đọc bài  để TL 2 CH:

 + Ghi bảng câu hỏi  a) 

- Gọi HS TL và NX chữa bài 

- Chốt  câu TL đúng và ghi bảng:  Ý 2
- NX HS TL

+ Ghi bảng câu hỏi  b) 

- Gọi HS TL và NX chữa bài 

_  NX và chốt  câu TL đúng: là ý 3
- Y/ C HS đọc thầm  tiếp để TLCH c) :

+ Ghi bảng câu hỏi  c) 

- Gọi HS TL và NX chữa bài 

- NX và chốt  câu TL đúng: là ý 3.

- Y/ C HS đọc thầm bài tiếp để TLCH d) : + Ghi bảng câu hỏi  d) 

- Gọi HS TL và NX chữa bài 

- NX và chốt  câu TL đúng và ghi bảng ý 2
- Y/ C HS đọc thầm cả bài để TLCH e)
+ Ghi bảng câu hỏi  e)
 - Gọi HS TL và NX chữa bài 

- NX và chốt  câu TL đúng: Ghi bảng ý 1.
* Bài 3 Nối câu với kiểu câu tương ứng:

- Yêu cầu  làm bài- chữa bài

-  Yêu cầu  đổi vở kiểm tra.

- Nhận xét - đánh giá.

4. Luyện đọc lại 
 - Gọi 2- 3 H thi đọc lại bài.

- NX và Đánh giá HS

C. Củng cố, dặn dò: 

- Nhận xét giờ học.

Dặn dò : CB Bài sau .
	- HS lắng nghe .

-Theo dõi SGK vµ ®äc thÇm theo.

-Häc sinh nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u.
-LuyÖn ph¸t ©m tiÕng khã: 

- HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n kÕt hîp nªu nghÜa tõ míi: 

- HS ®äc tõng ®o¹n trong nhãm

- §¹i diÖn HS thi  ®äc bài 
- C¶ líp ®äc thầm theo dõi.

- C¶ líp ®äc bài.
- 1 H đọc bài.

- 2- 3 HTrả lời:

- C¶ líp ®äc thầm .

- 2- 3 HTrả lời:

- HS đọc thầm để TLCH:

- 3 HS TL
- HS đọc thầm   để TLCH:

a)  Nước mát lạnh  - 3)   Ai thế nào?

b)  Mây đến sát bờ sông - 2) Ai làm gì?

c) Dòng sông là bạn của Mây  - 1 ) Ai là gì?

- Nhận xét.

- Lắng nghe và ghi nhớ.

- Lắng nghe và thực hiện.

-  4 – 5 HS TL
- Thi đọc toàn bộ bài.


__________________________________________________
Tiếng Việt

Tiết 2

I. Mục tiêu: 

1& 2 .KT & KN:

   - Làm đúng  BT1; BT2 ; BT(3) a / b 

3.TĐ: 

   - GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ vở sạch, yêu thích môn học chính tả.

II. Đồ dùng dạy - học:

- BP: Viết sẵn đoạn viết, các bài tập 2,3.

III. Các hoạt động dạy - học.

	               Hoạt động của giáo viên
	                 Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2, Kiểm tra: 

- Đọc các từ cho HS viết: dịu dàng ,              ruộng vườn, xót thương, dang tay.

- Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 3. HD làm bài tập:
* Bài 1: a) Điền vào chỗ trống: r, d hoặc gi 
- Yêu cầu  làm bài - chữa bài.
b) Điền vào chỗ trống: ứt hoặc ức
- Yêu cầu  làm bài - chữa bài.
* Bài 2: Viết đúng tên con vật dưới mỗi tấm ảnh sau: 
- Yêu cầu  làm bài- chữa bài.
-  Yêu cầu  đổi vở kiểm tra.
- Nhận xét - đánh giá.
  Bài 3 Dựa vào hình ảnh ở bài tập 2, điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:
a) Voi……..rất dài.

b) mặt …….rất ngộ nghĩnh, đáng yêu.

c) Thịt …….rất thơm, ngon.

- Yêu cầu  làm bài- chữa bài
-  Yêu cầu  đổi vở kiểm tra.
- Nhận xét - đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò: 

- Nhắc lại qui tắc chính tả.

- Nhắc những em bài viết mắc nhiều lỗi về viết lại.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát.

- 2 HS lên bảng viết - cả lớp viết b/c.

- Nhận xét, sửa sai (nếu có).

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

* Điền vào chỗ trống: r, d hoặc gi 
Lời giải: rộng – gió – gió – rầm rì – gió – gió – dạo 

- Đọc cả nhóm - đồng thanh .
Điền vào chỗ trống: ứt hoặc ức

 Lời giải: mứt sen – náo nứt – mực tím – nức nẻ
- Đọc cả nhóm - đồng thanh .
Viết đúng tên con vật dưới mỗi tấm ảnh sau:   Lời giải: Bạch tuộc, cá mực, trai, cá voi trắng, ếch, tôm hùm, rắn biển, chạch, đỉa biển.
- Nhận xét.
- Lắng nghe và ghi nhớ.
- Lắng nghe và thực hiện.
Dựa vào hình ảnh ở bài tập 2, điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:

- Lắng nghe và thực hiện.
a) bạch tuộc
b) cá voi trắng

c) tôm hồm.



TOÁN

Tiết 1

I. Mục tiêu

     1.KT: 
-  Biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia.

-  Biết tìm x trong các bài tập dạng: x : a = b (với a, b là các số bé và phép tính để tìm x là phép nhân trong phạm vi bảng tính đã học ).

     2.KN:

- Biết giải bài toán có một phép nhân.

- Laäp vaø hoïc thuoäc baûng chia 3 , 2 , 4, 5. 

- Thöïc haønh chia 3 , 2 , 4, 5. Giaûi baøi toaùn coù 1 pheùp chia 3 , 2 , 4, 5.
      3.TĐ:  - GD HS yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học:


- GV: BP viết sẵn các BT ở SGKTH TV & T B 2

- HS: SGKTH TV & T B 2

     - Tóm tắt bài tập 4 trên bảng phụ. 

III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra.

Gọi 2 HS lên bảng Đặt tính và tính:

- Töø 1 pheùp nhaân, vieát 2 pheùp chia töông öùng vaø neâu teân goïi cuûa chuùng.

2 x 4 = 8

    4 x 3 = 12

 GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới.

HĐ 1. Giới thiệu: 

Tiết toán hôm nay chúng ta học bài luyên tập.

HĐ 2. Luyện tập - thực hành.

Bài 1.

+ Bài 1 yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS tự làm nhẩm rồi ghi kết quả tính vào vở toán

- Yêu cầu HS thông báo kết quả nhẩm theo hình thức nối tiếp.

- Nhận xét, sửa chữa nếu HS sai
Bài 2
- Gọi 2 HS nêu yêu cầu của bài.
· Nhận xét và cho điểm
Bài 3 Tìm X

- Gọi 2 HS nêu yêu cầu của bài.
· Nhận xét và cho điểm
Bài 4 Tìm Y
- Gọi 2 HS nêu yêu cầu của bài.
· Nhận xét và cho điểm
Bài 5: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở sau đó gọi vài HS nêu cách làm của mình.

- Gọi HS nhận xét bài trên bảng của bạn

- GV nhận xét và ghi điểm.
4. Củng cố, dặn dò.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào?

- Nhận xét tiết học.
	- Hát.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

2 HS thöïc hieän. Baïn nhaän xeùt.

     2 x 4 = 8
               4 x 3 = 12

8 : 2 = 4              12 : 3 = 4

8 : 4 = 2              12 : 4 = 3

- 2 HS nhận xét bài làm của 2 bạn trên bảng

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

+ Baøi 1: HS tính nhaåm.

- Coù theå gaén pheùp chia vôùi pheùp nhaân töông öùng (nhaát laø khi HS chöa thuoäc baûng chia).

- Thực hành 

viết số thích hợp vào ô trống 
- HS nối tiếp nhau đọc kết quả của từng phép tính (theo bàn hoặc theo tổ).
Tìm X

a) X : 3 = 4       b) X : 5 = 3         c) X : 4 = 2

X = 4 x 3          X = 5 x 3            X = 2 x 
 X = 12             X = 15                 X = 8
Tìm Y
a)Y x 2 = 10      b) Y : 2 = 5      c) Y : 5 = 2

  Y = 10 : 2            Y = 5 x 2        Y = 2 x 5

    Y = 5                  Y = 10            Y = 10

- 2 hs đọc yêu cầu bài 3
- HS làm bài
Bài giải.
Có tất cả số bông hoa là:

          4 x 5 = 20 ( bông)
                            Đáp số: 20 bông hoa.


Tiếng Việt 

Tiết 3

I. Mục tiêu:
      1&2.KT& KN: 

- BiÕt quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi ®óng c©u hái vÒ néi dung tranh .BT1

- ViÕt ®­îc mét mÈu nh¾n tin ng¾n gän, ®ñ ý.BT2
     3.TĐ:
 - GD HS tìm hiểu vốn từ Tiếng Việt.

II. Đồ dùng dạy - học:

1.Giáo viên: SGKTH TV & T B 2.
2. Học sinh: SGKTH TV & T B 2.
III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: 

- Gọi HS đọc bài làm của bài tập 2, tuần 10.

- Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới 

HDD. Giới thiệu bài:

-Khi thấy người khác buồn em phải làm gì? 

-Các em có thường xuyên nói chuyện với ông bà không? 

-Khi ai đó gặp chuyện buồn, ta hãy nói một vài lời an ủi, người đó sẽ thấy vui hơn rất nhiều. Bài học hôm nay dạy các em biết nói lời an ủi với ông, bà hay những người già xung quanh mình. 

- Phát triển các hoạt động 

HĐ 2. Hướng dẫn làm bài tập

Bài tập 1

- Y/c Hs đọc yêu cầu của bài
- Lắng nghe và vận dụng.

- 3 đến 5 HS đọc bài làm.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

Bài tập 2: 

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

a) Tấm ảnh chụp cảnh sông Hương vào lúc nào?

b) Hình dáng cây cầu thế nào: Dài, có nhiều nhịp? Ngắn ?....

c) Dòng sông thế nào: Rộng, hẹp? Nước trong xanh?....

d) Bên bờ sông em thấy gì? Dưới sông em thấy gì?
- Nhận xét bài làm của HS. 

- Thu một số bài hay đọc cho cả lớp nghe. 

4. Củng cố, dặn  dò 

- Nhận xét giờ học. 

- Dặn HS về nhà viết bưu thiếp thăm hỏi ông bà hay người thân ở xa.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 3 đến 5 HS đọc bài làm. 

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Đọc yêu cầu: Trả lời câu hỏi
- Đọc yêu cầu và tự làm. 

- Lắng nghe và vận dụng.

Quan sát tấm ảnh chụp cầu Tràng Tiền bắc qua sông Hương, trả lời câu hỏi sau:
- 3 đến 5 HS đọc bài làm.
a) Tấm ảnh chụp cảnh sông Hương vào lúc buổi chiều.

b) Hình dáng cây cầu dài, có nhiều nhịp.
c) Dòng sông rộng, nước trong xanh.

d) Bên bờ sông em thấy có cây, Dưới sông em thấy có tàu thuyền tấp nập đi lại.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và thực hiện.




Ngày soạn:  9/3/2015
Ngày giảng: Thứ 6 ngày 13 tháng 3 năm 2015

CHÍNH TẢ (nghe - viết)


SÔNG HƯƠNG
I. Mục tiêu:

1.& 2 .KT & KN:
       - Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.
- Làm được bài tập 2 a/b.

3.TĐ: 

- Giáo dục HS có ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Bảng phụ viết sẵn nội dung các bài tập chính tả. 

- HS: Vở.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số, HS hát đầu giờ.

2. Kiểm tra: 
- Gọi 3 HS lên bảng tìm tìm 4 từ chứa tiếng có vần ưc/ưt.
- Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới 

HĐ 1. Giới thiệu bài:
- Sông Hương là một cảnh đẹp nổi tiếng ở Huế. Hôm nay lớp mình sẽ viết 1 đoạn trong bài Sông Hương và làm các bài tập chính tả phân biệt r/d/g; ưc/ưt. 

HĐ 2. Hướng dẫn viết chính tả 

a. Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết 

- GV đọc bài lần 1 đoạn viết.

b. Hướng dẫn cách trình bày

- Đoạn văn có mấy câu?

- Trong đoạn văn những từ nào được viết hoa? Vì sao?

c. Hướng dẫn viết từ khó

- GV đọc các từ khó cho HS viết.

- Nhận xét, sửa sai.

d. Đọc cho HS viết chính tả.

- Lưu ý HS về quy tắc viết hoa, tư thế ngồi viết, cách trình bày,…

- Đọc cho HS viết.

e. Đọc soát lỗi

g. Thu vở, chấm bài 

- Thu 8 vở chấm điểm, nhận xét, sửa sai.
HĐ 3. Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 2:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- Gọi 4 HS lên bảng làm.

- Gọi HS nhận xét, chữa bài.

4. Củng cố, dặn  dò.

-Gọi HS thi tìm các tiếng có âm r/d/gi hoặc ưc/ưt.

-Tuyên dương đội thắng cuộc.

- Dặn HS ghi nhớ quy tắc chính tả và về nhà làm lại.Chuẩn bị: Ôn tập giữa HKII.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát tập thể.

- 3 HS lên bảng, HS dưới lớp viết vào nháp.
- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Theo dõi, đọc thầm theo.

- Sông Hương.

- 3 câu.

- Các từ đầu câu: Mỗi, Những.

- Tên riêng: Hương Giang.

- HS viết các từ: phượng vĩ, đỏ rực, Hương Giang, dải lụa, lung linh.

- Lắng nghe, sửa sai (nếu có).

- Lắng nghe và thực hiện.

- Lắng nghe, viết bài.

- Lắng nghe, soát lỗi bằng bút chì.

- Lắng nghe, sửa sai (nếu có).

- Đọc đề bài.

- 4 HS lên bảng làm. HS dưới lớp làm vào Vở bài tập Tiếng Việt THB2
- Lắng nghe và điều chỉnh.

- HS tìm tiếng: dở, giấy, mực, mứt.

- HS thi đua tìm từ.
- Đội nào tìm nhiều từ đúng và nhanh nhất đội đó thắng cuộc.
- Lắng nghe và thực hiện.





TOÁN
Tiết 2
I. Mục tiêu

      1.KT: 

-  Nhận biết được chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác .
      2.KN: 

-  Biết tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác khi biết độ dài mỗi cạnh của nó .
      3.TĐ:  

- Gd HS tính cẩn thận, tính toán nhanh và yêu thích môn học.
 II. Đồ dùng dạy học:


- GV: BP viết sẵn các BT ở SGKTH TV & T B 2

     - Tóm tắt bài tập 4 trên bảng phụ. 

III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

    - Chuyển tiết.

2. Kiểm tra.

   - Gọi 2 HS lên bảng  tính:

            2 x 7 
2 x 9 
GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới.

HĐ 1. Giới thiệu: 

Tiết toán hôm nay chúng ta học bài luyên tập.

HĐ 2. Luyện tập - thực hành.

Bài 1:
- HS ño caùc caïnh cuûa hình ta giaùc : moãi caïnh laø 15cm, 20cm, 30cm.

- HS tính chu vi hình tam giaùc.

HS töï laøm roài chöõa baøi.
-  HS tự làm bài rồi chữa bài.

- GV nhận xét, sửa bài

Bài 2: 
 -  HS tự làm bài rồi chữa bài.
- GV nhận xét, sửa bài

- GV nhận xét.

- Nhận xét, đánh giá.

 Bài 3: 
- Baøi naøy coù theå noái caùc ñieåm ñeå coù nhieàu ñöôøng gaáp khuùc khaùc nhau maø moãi ñöôøng ñeàu coù 3 ñoaïn thaúng, chaúng haïn laø: AB = 7 cm, BC = 5 cm, AC = 10 cm
Bài 4. Gọi 1 HS đọc đề bài 
- Gọi HS nhận xét bài trên bảng của bạn

- GV nhận xét và chỉnh sửa.
4. Củng cố, dặn dò.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- 2 HS nhận xét bài làm của 2 bạn trên bảng

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

HS töï laøm baøi, chaúng haïn:
Bài giải


a) Chu vi hình  tam  giaùc laø:



15 + 20 + 30 = 65(cm)



        Ñaùp soá: 65cm

- HS töï laøm baøi, chaúng haïn:
Bài giải


b) Chu vi hình  tứ  giaùc laø:

                      3 + 5 + 7 + 9 = 24(dm)



                 Ñaùp soá: 24dm

- HS tự sửa bài.

HS töï laøm, chaúng haïn:




Baøi giaûi


Chu vi hình tam giaùc ABC laø:



7 + 5 + 10 = 22(cm)



            Ñaùp soá: 22 cm.

- Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
D. Hình 4

- Nêu KQ 


Đã kiểm tra, ngày .../ 3 / 2015
TT
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